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	(Đề có 2 trang)
	

	Họ tên: ............................................................... Số báo danh: ...................

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố : H=1, C= 12, O= 16, N = 14.
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5 điểm)
Câu 1: Chất nào sau đây không phải chất điện li?

A. C2H5OH.
B. HNO3.
C. H2S.
D. KOH.
Câu 2: Nhúng giấy quỳ vào dung dịch có pH=10 giấy quỳ chuyển thành màu

A. xanh.                   

B. không đổi màu.     



C. chư​a xác định đư​ợc.
D. đỏ.               
Câu 3: Ứng dụng nào sau đây không phải ứng dụng của nitrogen?

A. sản xuất phân lân. 

B. sản xuất phân đạm. 

C. bảo quản mẫu vật phẩm trong y học.
D. làm môi trường trơ. 
Câu 4: Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng chất nào sau đây?

A. (NH4)3PO4. 
B. NaCl.
C. NH4HCO3. 
D. CaCO3. 
Câu 5: Phản ứng thuận nghịch là phản ứng 

A. có phương trình hoá học được biểu diễn bằng mũi tên một chiều. 

B. chỉ xảy ra theo một chiều nhất định. 

C. xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng điều kiện.

D. xảy ra giữa hai chất khí.
Câu 6: Kim loại không tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội là

A. Cu, Al.
B. Zn, Fe.
C. Mg, Al.
D. Al, Fe.
Câu 7: Hằng số cân bằng KC của một phản ứng thuận nghịch phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Áp suất.
B. Nhiệt độ.
C. Nồng độ.
D. Chất xúc tác.
Câu 8: Dung dịch chất nào sau đây có pH < 7?

A. NaCl.
B. NaNO3.
C. HCl.
D. NaOH.
Câu 9: Cho phương trình: CH3COOH + H2O [image: image4.png]


CH3COO- + H3O+
Trong phản ứng nghịch, theo thuyết Bronsted – Lowry chất nào là base?

A. H3O+.
B. CH3COO-.
C. CH3COOH.
D. H2O.
Câu 10: Sulfur tà phương và sulfur đơn tà là

A. hai đồng vị của sulfur.
B. hai đồng phân của sulfur.

C. hai dạng thù hình của sulfur.
D. hai hợp chất của sulfur.
Câu 11: Mối quan hệ giữa tốc độ phản ứng thuận vt và tốc độ phản ứng nghịch vn ở trạng thái cân bằng được biểu diễn là

A. vt = 0,5vn. 
B. vt = 2vn.
C. vt = vn = 0.
D. vt = vn
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Câu 12: Dạng hình học của phân tử ammonia là   

A. đường thẳng.
B. hình chóp tam giác.
C. hình tứ diện.
D. hình tam giác đều.
Câu 13: Một dung dịch NaOH có nồng độ là 2,5.10-9M. Tính pH của dung dịch NaOH?

A. 5.
B. 8,6.
C. 5,4.
D. 9.
Câu 14: Biểu thức tính hằng số cân bằng của phản ứng: H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g) là

A.
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Câu 15: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm như sau: 
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Hình vẽ mô tả thí nghiệm để chứng minh

A. tính base của NH3.




B. tính khử của NH3.

C. tính tan nhiều trong nước của NH3. 


D. tính tan nhiều trong nước và tính base của NH3.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm)

a. (1 điểm) Cho cân bằng sau: CO(g)  + H2O(g)   ⇄   CO2(g)  + H2(g)    
[image: image11.wmf]0

r298

ΔH<0


            Nếu tăng nhiệt độ thì cân bằng trên dịch chuyển theo chiều nào? Giải thích.

b. (1 điểm) Bảng dưới đây ghi lại kết quả quan sát khi nhỏ dung dịch Ba(OH)2 vào các ống nghiệm (1), (2), (3) đựng một trong các dung dịch KNO3, NH4Cl, Na2CO3 không theo thứ tự.

	Ống nghiệm
	(1)
	(2)
	(3)

	Hiện tượng
	Xuất hiện kết tủa trắng
	Sủi bột khí mùi khai
	Không hiện tượng


b1. Các ống nghiệm (1), (2), (3) lần lượt chứa dung dịch của chất nào?

b2. Viết phương trình hóa học xảy ra. 

Câu 2: (2 điểm)

a. (1 điểm) Ở nông thôn, người dân thường dùng phèn chua để làm trong nước do phản ứng thuỷ phân của ion Al3+. Hãy giải thích và cho biết chất hay ion nào là acid, là base trong phản ứng thuỷ phân Al3+?

b. (1 điểm) Xét cân bằng của dung dịch NH3 0,05M ở 250C

NH3  + H2O ⇄   NH4+  + OH-.       KC = 1,74.10-5
Bỏ qua sự phân li của nước, xác định pH của dung dịch trên.

Câu 3: (1 điểm)

a. (0,5 điểm) Tính thể tích dung dịch HNO3 60%(D=1,41 g/ml) được điều chế từ 170000 tấn ammonia? Biết rằng sự hao hụt ammonia trong quá trình sản xuất là 3,8%.
b. (0,5 điểm) Hãy mô tả đặc điểm của ao, hồ có hiện tượng phú dưỡng và đề xuất một số biện pháp để cải tạo lại ao, hồ đó?
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